
Tên Mô đun:  Số tiết:30 Lớp: 16CĐN-Ô2

TT MSHS

Điểm

TBKT 

định kỳ

Điểm

kiểm tra

KT Mô 

đun 

(HS 3)

Điểm 

TK mô 

đun

1 16002869 Đoàn Quốc Bảo 8.00 7.00 7.50

2 16003159 Cao Văn Bình 6.00 8.00 7.00

3 16002362 Nguyễn Thanh Bình 8.00 8.00 8.00

4 16003467 Phạm Duy Bình 6.00 7.00 6.50

5 16003466 Nguyễn Minh Chiến 0.00 0.00 0.00

6 16003357 Hoàng Minh Chính 9.00 8.00 8.50

7 16003891 Phạm Quang Chương 8.00 8.00 8.00

8 16003272 Trần Đức Cường 5.00 6.00 5.50

9 16003344 Lê Quang Đạt 0.00 0.00 0.00

10 16003167 Trần Quốc Đạt 0.00 0.00 0.00

11 16003461 Lý Xuân Duy 0.00 0.00 0.00

12 16000178 Nguyễn Đức Duy 0.00 0.00 0.00

13 16003874 Trần Thanh Duy 8.00 9.00 8.50

14 16002407 La Văn Giỏi 0.00 0.00 0.00

15 16003416 Nguyễn Thái Hoàng 5.00 6.00 5.50

16 16003141 Lê Minh Huân 6.00 7.00 6.50

17 16003771 Điêu Anh Hùng 0.00 0.00 0.00

18 16003680 Huỳnh Quốc Hùng 0.00 0.00 0.00

19 16003734 Lê Hải Quốc Khoa 0.00 0.00 0.00

20 16003198 Nguyễn Hào Kiệt 4.00 7.00 5.50

21 16002795 Phạm Học Gia Luân 0.00 0.00 0.00

22 16003197 Nguyễn Văn Minh 5.00 5.00 5.00

23 16002924 Bùi Đăng Nguyên 8.00 8.00 8.00

24 16003343 Nguyễn Hữu Nhu 0.00 0.00 0.00

25 16003493 Đồng Văn Nhựt 0.00 0.00 0.00

26 16003679 Nguyễn Huỳnh Tài 0.00 0.00 0.00

27 16002776 Phạm Tấn Tài 0.00 0.00 0.00

28 16003174 Trương Tài 0.00 0.00 0.00

29 16002763 Nguyễn Hoàng Thanh Tâm 5.00 7.00 6.00

30 16003698 Hồ Minh Thái 6.00 5.00 5.50

31 16002663 Phạm Khắc Thạo 5.00 4.00 4.50

32 16003776 Phạm Ngọc Thiện 0.00 0.00 0.00

33 16002892 Nguyễn Thọ 8.00 8.00 8.00

34 16003149 Nguyễn Thành Trung 5.00 8.00 6.50

35 16003286 Đới Xuân Tuấn 8.00 8.00 8.00

36 16002568 Huỳnh Nhật Tường 8.00 8.00 8.00

37 16002528 Lê Hữu Viện 8.00 8.00 8.00

38 16003093 Nguyễn Hoàng Vũ 5.00 6.00 5.50

39 16003150 Bùi Tấn Vương 0.00 0.00 0.00

40 16003187 Đoàn Quốc Vương 0.00 0.00 0.00

40

Số lượng Tỷ lệ (%)

40 100

Xếp loại

Họ tên học sinh

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢNG ĐIỂM MÔ ĐUN THỰC HÀNH

Tổng số SV

Điểm kiểm tra định kỳ

(hệ số 2)

Đợt: HK1 (2017 - 2018)

 Yêu cầu : Lưu tại khoa và nộp bảng chính cho phòng Tuyển sinh - Đào tạo
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Họ tên học sinh
Điểm kiểm tra định kỳ
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TRƯỞNG KHOA TRƯỞNG BỘ MÔN

Bùi Anh  Tuấn 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2017
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